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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2023 thôn Nam Thọ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều 

của Luật thi đua khen thưởng năm 2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn 

hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020 của ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa- xã hội về việc Công nhận danh hiệu gia 

đình văn hóa năm 2023 thôn Nam Thọ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 234 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2023 thôn 

Nam Thọ (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa thôn Nam 

Thọ năm 2023 có trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, tuyên truyền 

cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh, các quy ước, hương ước của thôn 

phấn đấu xây dựng thôn văn hóa phát triển bền vững, văn minh. 

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, Văn hoá - xã hội, Trưởng thôn Nam 

Thọ, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều3 (T/h); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn An 

 



 

DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2023 THÔN NAM THỌ 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND   ngày       tháng 12     năm 2023) 

 

STT Tên hộ STT Tên hộ 

1 Phạm Văn Nguyện 118 Lê Thị Lần 

2 Phạm Văn Hòa 119 Phan Huỳnh Đức 

3 Lê Văn Tùng 120 Đặng Ngọc Chinh 

4 Phan Thị  Tình 121 Đặng Hùng Vân 

5 Đỗ Xuân Chung 122 Đặng Quốc Chung 

6 Đặng Văn Sơn 123 Lê Thị Hạnh 

7 Nguyễn Văn  Chung 124 Đặng Văn Thái 

8 Lê Ngọc  Cần 125 Lê Ngọc Hoạch 

9 Lê Ngọc Liêm 126 Lê Thị Tâm 

10 Lê Văn  Cầu 127 Lê Ngọc  Hà 

11 Ninh Thị Loan 128 Đặng Xuân Tiến 

12 Phan Thị  Ân 129 Đặng Xuân Quyết 

13 Đặng Văn Cẩm 130 Đặng Văn Thiết 

14 Đặng Văn  Kiệm 131 Đặng Văn Tam 

15 Phạm thị  Nho 132 Đặng Xuân Dậu 

16 Lê Đức  Thắng 133 Trần Thị  Thu 

17 Lê Văn Ân 134 Phan Văn Thức 

18 Lê Văn  Trang 135 Phan Văn  Thành 

19 Phan Văn  Hà 136 Phan văn Tâm 



20 Phan Thị  Nhâm 137 Hoàng Thị Hoa 

21 Lê Văn  Hiếu 138 Hà Thị  Hiền 

22 Đặng Bình Lâm 139 Đặng Quốc Hòa 

23 Đặng Văn  Quynh 140 Nguyễn Thị Mời 

24 Đặng Văn Thanh 141 Nguyễn Thị Huệ 

25 Đặng Thị Hải 142 Đặng Thị  Vinh 

26 Lê Văn Phúc 143 Đặng Văn Minh 

27 Lê Ngọc  Sôn 144 Đặng Văn Bình 

28 Lê Ngọc Cảnh 145 Đặng Quốc Đạt 

29 Đặng Quốc Bảo 146 Đặng Văn  Phúc 

30 Lê Thị  Lan 147 Đặng Quốc  Hạnh 

31 Lê Văn  Toàn 148 Đặng Quốc Bảo 

32 Đặng Hùng  Hải 149 Đặng Văn Thành 

33 Đặng Tiến  Nguyên 150 Phan Văn  Châu 

34 Lê Ngọc  Cường 151 Phan Văn Kỳ 

35 Lê Ngọc  Lan 152 Phan Hồng Quân 

36 Lê Ngọc  Kiệm 153 Đặng Văn Huy 

37 Đặng Hùng Nghiêm 154 Đặng Thị Tình 

38 Đặng thị  Liễu 155 Nguyễn Thị Hường 

39 Lê Hồng  Quân 156 Đặng Ngọc Huấn 

40 Đặng Quốc Huy 157 Đặng Mạnh Hùng 

41 Đặng Quốc Hương 158 Đặng Quốc  Huy 

42 Đặng Gia Khương 159 Đặng Huy Hoàng 



43 Đặng Võ  Hoành 160 Đặng Văn  Thắng 

44 Đặng Văn  Tâm 161 Trần Văn Tâm 

45 Nguyễn Thị  Tính 162 Phạm Thị Túc 

46 Lê Văn  Bình 163 Trần Anh Thúy 

47 Đặng Thị  Hoa 164 Nguyễn Thị Thơm 

48 Đặng Quóc  Khánh 165 Trần Anh Đức 

49 Lê Văn Hưng 166 Đặng Ngọc Hoa 

50 Đặng Thanh Phúc 167 Đặng Hùng Phương 

51 Đặng Hùng Dân 168 Phạm Thị Phiến 

52 La Thị  Trọng 169 Nguyễn Thị Điểm 

53 Đặng Bá  Ngọc 170 Phạm thị  Phương 

54 Đặng Minh Thành 171 Đặng Văn  Hiển 

55 Đặng Văn Nam 172 Đặng Văn Cần 

56 Lê Hùng  Mạnh 173 Trịnh Viết  Nhất 

57 Đặng Ngọc Kế 174 Lê Thị Chính 

58 Lê Ngọc Xưởng 175 Nguyễn Thị  Loan 

59 Đặng Thị  Thường 176 Lê Sỹ  Chung 

60 Đặng Thị Chiên 177 Lê Sỹ Lực 

61 Lê Thị Quế 178 Lê Thị Hương 

62 Đặng Xuân Sáu 179 Đặng Thị Minh 

63 Phan Thị Lý 180 Lê Hồng Phong 

64 Đặng Hùng Tiến 181 Đặng Hùng  Kiệm 

65 Trần Thị Hiểu 182 Đặng Quốc Mười 



66 Đặng Văn Lâm 183 Đặng Trường Sơn 

67 Đặng Văn Dũng 184 Đặng Quốc  Đông 

68 Đặng Thị  Duyên 185 Đặng Quốc  Bạo 

69 Đặng Văn Hà 186 Phạm Anh Nguyên 

70 Lê Thị Liễu 187 Phạm Văn  Hưng 

71 Đặng Thị Dần 188 Đặng Văn  Tân 

72 Lê Văn  Hùng 189 Nguyễn Thị Vân 

73 Đặng Thị  Tân 190 Nguyễn Quang Vinh 

74 Đặng Xuân Ngữ 191 Lê Anh Chư 

75 Lê Thị Bảy 192 Lê Ngọc Chữ 

76 Phan Tiến Dũng 193 Nguyễn Thị Ca 

77 Đào Thị Vạnh 194 Lê Tất Đắc 

78 Đặng thị  Hồng 195 Nguyễn Thị Đoán 

79 Lê Thị Ngà 196 Nguyễn Văn Ngọc 

80 Phan Văn  Đạo 197 Đặng Ngọc Hoa 

81 Nguyễn Thị Tâm  198 Đặng Thị Thơ 

82 Đặng Hùng Vĩ 199 Đặng Văn  Tiến 

83 Lê Thị Phinh 200 Lê Tất Đạt 

84 Trần Xuân Thủy 201 Đặng Tiến Tam 

85 Nguyễn Thị  Tuyết 202 Nguyễn Tiến  Dũng 

86 Đặng Văn  Đông 203 Nguyễn Thị Thu 

87 Đặng Văn Dương 204 Nguyễn Đình Thao 

88 Đặng Ngọc Bạng 205 Phạm Thị Thinh 



89 Đặng Văn  Đạt 206 Phan Thị  Kim 

90 Đặng Quốc  Tuấn 207 Đặng Ngọc  Liên 

91 Đặng Tiền Phương 208 Đặng Chí Thanh 

92 Đặng Văn Chung 209 Trịnh Văn  Tuấn 

93 Đặng Văn Cơ 210 Đặng Thị Lân 

94 Đặng Văn  Lọc 211 Đặng Anh Kiên 

95 Trần Văn Tin 212 Đặng Hùng Quang 

96 Lê Văn  Mùi 213 Đặng Văn  Trường 

97 Lê Văn  Mạnh 214 Tào Thị Thân 

98 Lê Văn  Hùng 215 Nguyễn Thành Trung 

99 Lê Văn Sâm 216 Nguyễn Hữu Thanh 

100 Lê Thị Xa 217 Đặng Quốc Tứ 

101 Lê Thị Tâm 218 Đặng Văn Thức 

102 Lê Văn Thành 219 Đặng Xuân Đài 

103 Đặng Văn  Nhàn 220 Trần Văn Sáu 

104 Đặng Xuân  Thảo 221 Nguyễn Huy Tâm 

105 Lê Thị Tơ 222 Nguyễn văn  Ngọc 

106 Đặng Văn Toàn 223 Phạm Thị Ngọc 

107 Đặng Ngọc Tứ 224 Đặng Hùng Ân 

108 Đặng Xuân Lan 225 Trần Văn Độ 

109 Đặng Quốc Hưng 226 Đặng Văn Tú 

110 Đặng Bình Cảnh 227 Đặng Văn  Tú 

111 Đặng Văn Chiến 228 Đặng Lương Thiện 



112 Đặng Thị Hải 229 Đặng Văn Học 

113 Đặng Hùng Sơn 230 Đặng Văn Đương 

114 Đặng Hùng Minh 231 Đặng Quốc  Thái 

115 Đặng Mạnh Hùng 232 Lê Ngọc Cơ 

116 Đặng Nguyên Long 233 Lê Thanh Tùng 

117 Đặng Văn Hạnh 234 Đặng Văn Huy 
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